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TÓM TẮT

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành trên 110 bệnh nhân (BN) đái tháo đường type 2 (ĐTĐ type 2) có tổn  thương chi dưới điều trị tại bệnh viện nội tiết Thanh hóa năm 2012-2013. 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả lâm sàng cắt ngang, có chọn lọc, tiến cứu 100%, không đối chứng. Kết quả: Liên quan, có ý nghĩa thống kê giữa tổn thương động mạch chi dưới (ĐMCD) và giới với  OR 1,08, có yếu tố nguy cơ. Liên quan, không có ý nghĩa thống kê giữa tổn thương ĐMCD với thời gian mắc bệnh: < 10 năm và ≥ 10 năm (OR 0,45) p > 0,05. Liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tổn thương ĐMCD với chỉ số BMI: BMI tăng có nguy cơ tổn thương ĐMCD cao hơn 4,7 lần so BMI bình thường ( OR  4,7,  p < 0,05). Liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tăng huyết áp (THA) với nguy có tổn thương ĐMCD: THA có nguy cơ tổn thương ĐMCD cao hơn 3,7 lần so với huyết áp bình thường (OR 3,7, p < 0,05). Liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ % HbA1c với tổn thương ĐMCD: Tỷ lệ HbA1c > 7,5 có nguy cơ tổn thương ĐMCD cao hơn 1,1 lần so HbA1c ≤ 7 (OR 1,1, p < 0,001). Liên quan có ý nghĩa thống kê giữa rối loạn Lipid máu với tổn thương ĐMCD: Rối loạn Lipid máu có nguy cơ tổn thương ĐMCD cao hơn 5,4 lần so không  rối loạn Lipid máu (OR 5,4 p < 0,01).
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SUMMARY
STUDY ON THE RELATIONSHIP

OF SOME CLINICAL AND SUBCLINICAL CHARACTERISTICS WITH DAMAGE OF ARTERY OF LOWER LIMB IN PATIENTS OF TYPE 2 DIABETES AT THE THANH HOA ENDOCRINE HOSPITAL DURING THE YEAR OF 2012-2013
Objective: The study conducted on 110 patients of type 2 mellitus diabetes with lower limbs injuries that hade been therapeuthical treatment in Thanh Hoa Endocrine Hospital during 2012- 2013. Research Methods: The study of the crossing clinical describes, selective, prospective 100%, without a control group. Results: Related, statistically significant between the damage of artery of lower limb (DALL) and gender with OR 1.08, have risk factors. Concerned, there is no statistical significance between DALL and disease duration with disease duration under 10 years and over 10 years (OR 0.45), p> 0.05. Concerning statistical significance between DALL and Index of BMI: BMI increased injury risk 4.7 times higher DALL than normal BMI (OR 4.7, p <0.005). Concerning statistical significance between hypertension with risk DALL: Hypertension risk DALL 3.7 times higher than normal blood pressure (OR 3.7, p <0.05). In relation with statistical significance between the prevalence % HbA1c with DALL: Percentage HbA1c> 7.5 DMCD injury risk 1.1 times higher than HbA1c ≤ 7 (OR 1.1, p <0.001). Concerning statistical significance between dyslipidemia with DALL: dyslipidemia risk of damage 5.4 times higher DALL than no dyslipidemia (OR 5.4, p <0.01)
Keywords: Diabetes, Lower Extremity Vascular Disease, Artery Echo-Doppler of the lower extremities, Thanh Hoa Endocrine Hospital. lower limb injuries.
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